
THỜI KHÓA BIỂU TKB LẦN 3 - CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2023-2024 ÁP DỤNG NGÀY 30/10/2023

Thứ Buổi Tiết 10A1 10A2 10A3 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6

1 Chào cờ-C.Ái Chào cờ-C.YAnh Chào cờ-C.Hạnh Chào cờ-T.Tâm Chào cờ-C.Thảo Chào cờ-C.Thảo Chào cờ-C.Hậu Chào cờ-T.Châu Chào cờ-C.Thúy

2 HĐTN 1-C.Ái HĐTN 1-C.YAnh HĐTN 1-C.Hạnh HĐTN 1-T.Tâm HĐTN 1-C.Thảo HĐTN 1-C.Thảo HĐTN 1-C.Hậu HĐTN 1-T.Châu HĐTN 1-C.Thúy

3 Sinh - TC-C.Thuỳ Linh Sinh-C.YAnh Anh-T.Phong Địa-C.Dinh Toán-C.Thảo GDĐP-T.Bảo Địa-C.Thảo Anh-C.Điệp Toán-T.Thông

4 Tin-C.Chi Sinh-C.YAnh GDĐP-C.Hạnh Địa-C.Dinh HĐTN-C.Linh Toán-T.Châu HĐTN-T.Ngọc Địa-C.Thảo AVNN-T.Phong

5 GDĐP-C.Ái Hoá - TC-T.Cương Sử-C.Hậu Sử-C.Huệ Tin-C.Chi Toán - TC-T.Châu GDĐP-T.Bảo GDKT-PL-C.P.Huệ AVNN-T.Phong

S

1 Hoá - TC-C.Ái Toán - TC-C.Hòa MOS-G.V MOS GDĐP-C.YAnh GDĐP-T.Bảo AVNN-C.Thanh-AVNN1 Tin-C.Chi Toán - TC-T.Châu Hóa-C.Thúy
2 Hóa-C.Ái Tin-C.Chi Hoá - TC-C.Thúy Toán - TC-C.Hòa Địa - TC-C.Dinh AVNN-C.Thanh-AVNN1 Lý-T.Vũ GDKT PL - TC-C.P.Huệ GDĐP-T.Bảo

3 Lý-T.Vũ Hóa-C.Thúy AVNN-T.Tâm-AVNN2 Tin-C.Chi AVNN-C.Thanh-AVNN1 Lý-C.Hạnh
4 Toán - TC-C.Hòa Lý-C.Hạnh AVNN-T.Tâm-AVNN2 Toán - TC-T.Châu AVNN-C.Thanh-AVNN1

5

2

C

1 Văn-C.Minh QP-T.XBình Anh-T.Phong TD-T.Ngân Văn-T.Trãi Địa-C.Thảo GDKT PL - TC-C.Thành GDĐP-T.Bảo Sử-C.Huệ
2 Văn-C.Minh Anh-C.Hương AVNN-T.Phong-AVNN1 TD-T.Ngân Văn-T.Trãi Sử-C.Huệ Địa-C.Thảo Anh - TC-C.Điệp Toán-T.Thông

3 Sử-C.Huệ Sử-C.Hậu AVNN-T.Phong-AVNN1 Anh-T.Tâm QP-T.XBình Anh-C.Thanh Lý-T.Vũ Anh-C.Điệp Toán-T.Thông

4 Lý-C.Hà TD-T.Ngân Lý-C.Hạnh HĐTN-C.Linh Anh - TC-T.Tâm GDKT PL - TC-C.Thành TD-N.C.Tài Địa-C.Thảo Anh-T.Phong

5 Anh-C.Lam TD-T.Ngân Sinh-C.Thuỳ Linh Lý-C.Hà GDKT-PL-C.Thành QP-T.XBình TD-N.C.Tài GDKT-PL-C.P.Huệ Văn - TC-T.Trãi

S

1 Toán-C.Hòa AVNN-AVNN2-C.Hương Toán - TC-T.Thông GDKT PL - TC-C.Thành Toán-C.Thảo HĐTN-C.Linh MOS-G.V MOS Lý-C.Hạnh HĐTN-C.Thúy

2 Toán-C.Hòa AVNN-AVNN2-C.Hương Văn - TC-C.Minh Văn - TC-C.KAnh MOS-G.V MOS Lý-C.Hạnh Anh-C.Thanh Anh - TC-C.Điệp Hóa-C.Thúy
3 HĐTN-C.Thúy HĐTN-C.Linh QP-T.XBình Văn - TC-C.KAnh MOS-G.V MOS Anh - TC-C.Thanh GDKT-PL-C.Thành Tin-C.Ngân GDKT PL - TC-C.P.Huệ

4
5

3

C

1 TD-T.Ngân Sinh - TC-C.YAnh Văn-C.Minh Toán-C.Hòa Văn-T.Trãi Sử-C.Huệ Tin-C.Chi TD-N.C.Tài Toán-T.Thông

2 TD-T.Ngân Anh-C.Hương Văn-C.Minh Anh - TC-T.Tâm Văn - TC-T.Trãi Anh - TC-C.Thanh GDKT-PL-C.Thành TD-N.C.Tài Tin-C.Ngân
3 Sử-C.Huệ Sử-C.Hậu Tin-C.Ngân QP-T.XBình Anh-T.Tâm GDKT-PL-C.Thành Toán-C.Thúy Địa-C.Thảo Địa-C.Dinh
4 Anh-C.Lam Toán-C.Hòa Toán-T.Thông GDKT-PL-C.Thành Địa-C.Dinh Văn-C.Xoan Toán-C.Thúy Toán-T.Châu QP-T.XBình
5 Anh-C.Lam Toán-C.Hòa Toán-T.Thông Tin-C.Chi Sử-C.Huệ Văn-C.Xoan Địa-C.Thảo Toán-T.Châu Địa-C.Dinh

S

1 Anh - TC-C.Lam Anh - TC-C.Hương Sử-C.Hậu Sử-C.Huệ Anh - TC-T.Tâm MOS-G.V MOS Địa - TC-C.Thảo Văn - TC-C.KAnh Văn - TC-T.Trãi

2 Văn - TC-C.Minh Văn - TC-C.Xoan Anh - TC-T.Phong Địa - TC-C.Dinh Anh-T.Tâm MOS-G.V MOS Toán - TC-C.Thúy Toán - TC-T.Châu Sử-C.Huệ
3 Văn - TC-C.Minh Văn - TC-C.Xoan Toán-T.Thông Địa-C.Dinh Văn - TC-T.Trãi Địa-C.Thảo Anh - TC-C.Thanh Sử-C.Huệ Tin-C.Ngân
4
5

4

C

1 Toán-C.Hòa Văn-C.Xoan TD-T.Ngân GDKT-PL-C.Thành Địa-C.Dinh Địa-C.Thảo Sử-C.Hậu Văn-C.KAnh Anh - TC-T.Phong

2 Sinh-C.Thuỳ Linh Văn-C.Xoan TD-T.Ngân Toán-C.Hòa Địa-C.Dinh Địa - TC-C.Thảo Văn-C.Minh Văn-C.KAnh Anh-T.Phong

3 AVNN-C.Lam Hóa-T.Cương Tin-C.Ngân Anh-T.Tâm Toán - TC-C.Thảo Lý-C.Hạnh Văn-C.Minh Toán-T.Châu Văn-T.Trãi
4 AVNN-C.Lam Hóa-T.Cương Lý-C.Hạnh Anh - TC-T.Tâm Lý-C.Hà Toán-T.Châu Toán-C.Thúy Địa - TC-C.Thảo Văn-T.Trãi
5 Sinh-C.Thuỳ Linh GDĐP-C.YAnh Văn-C.Minh Văn-C.KAnh GDKT-PL-C.Thành Toán-T.Châu Toán-C.Thúy Anh-C.Điệp Địa-C.Dinh

S

1 Lý-C.Hà Anh - TC-C.Hương Văn - TC-C.Minh Toán - TC-C.Hòa Toán-C.Thảo TD-T.Ngân Anh - TC-C.Thanh AVNN-C.Điệp-AVNN2 Anh - TC-T.Phong

2 Toán - TC-C.Hòa Hóa-T.Cương MOS-G.V MOS Lý-C.Hà Tin-C.Chi TD-T.Ngân Văn-C.Minh AVNN-C.Điệp-AVNN2 TD-N.C.Tài
3 Lý-C.Hà Anh-C.Hương Anh - TC-T.Phong Tin-C.Chi Toán-C.Thảo Văn - TC-C.Xoan MOS-G.V MOS Văn - TC-C.KAnh TD-N.C.Tài
4
5

5

C

1 Văn-C.Minh Văn-C.Xoan Toán-T.Thông Toán-C.Hòa Toán - TC-C.Thảo GDKT-PL-C.Thành QP-T.XBình HĐTN-T.Ngọc Văn-T.Trãi
2 Anh - TC-C.Lam Lý-T.Vũ Toán - TC-T.Thông Toán-C.Hòa Sử-C.Huệ Anh-C.Thanh Văn - TC-C.Minh Tin-C.Ngân Văn-T.Trãi
3 Hóa-C.Ái Lý-T.Vũ Sinh-C.Thuỳ Linh Văn-C.KAnh Văn-T.Trãi Văn-C.Xoan Anh-C.Thanh Toán-T.Châu GDKT-PL-C.P.Huệ

4 Hóa-C.Ái Toán-C.Hòa Hóa-C.Thúy Văn-C.KAnh TD-T.Ngân Anh-C.Thanh Sử-C.Hậu QP-T.XBình Địa - TC-C.Dinh

5 QP-T.XBình Toán-C.Hòa Anh-T.Phong Anh-T.Tâm TD-T.Ngân Toán-T.Châu Anh-C.Thanh Sử-C.Huệ GDKT-PL-C.P.Huệ

S

1 Toán - TC-C.Hòa Tin-C.Chi HĐTN-C.Thúy AVNN-T.Tâm-AVNN2 Lý-C.Hà Văn-C.Xoan Văn - TC-C.Minh Văn-C.KAnh Anh-T.Phong

2 Tin-C.Chi MOS-G.V MOS Hóa-C.Thúy AVNN-T.Tâm-AVNN2 GDKT PL - TC-C.Thành Văn - TC-C.Xoan Văn-C.Minh Văn-C.KAnh Toán - TC-T.Thông

3 Toán-C.Hòa MOS-G.V MOS Sinh - TC-C.Thuỳ Linh Văn-C.KAnh Anh-T.Tâm Tin-C.Chi Toán - TC-C.Thúy Toán - TC-T.Thông

4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 10C7 10C8 10C9 11A1 11A2 11B 11C1 11C2 11C3

1 Chào cờ-C.Lam Chào cờ-C.Dung Chào cờ-T.Cương Chào cờ-T.Vũ Chào cờ-T.Hải Chào cờ-C.Thuỳ Linh Chào cờ-C.Trân Chào cờ-C.Thanh Chào cờ-C.Thanh

2 HĐTN 1-C.Lam HĐTN 1-C.Dung HĐTN 1-T.Cương HĐTN 1-T.Vũ HĐTN 1-T.Hải HĐTN 1-C.Thuỳ Linh HĐTN 1-C.Trân HĐTN 1-C.Thanh HĐTN 1-C.Thanh

3 AVNN-C.Lam-AVNN2 Hóa-T.Hải Sử-C.Hậu Hóa-T.Cương Anh-C.Thanh Hóa-C.Linh Toán - TC-C.Trân Lý-C.Thanh Toán-C.Thanh

4 AVNN-C.Lam-AVNN2 Địa-C.Dung Anh-C.Hương Hóa-T.Cương Hóa-T.Hải Sinh-C.Thuỳ Linh Sử - TC-C.Nhung Anh-C.Thanh Địa-C.KHuệ
5 Anh-C.Lam HĐTN-T.Ngọc Địa-C.Dung Lý-T.Vũ HĐTN-T.Hải Toán-C.Thảo Sử-C.Nhung Anh-C.Thanh Anh-C.Hương

S

1 Địa - TC-C.Dinh Tin-C.Ngân Toán - TC-C.Thảo Toán-T.Thông Hóa-T.Hải Hóa-C.Linh QP-T.Hoàng Địa-C.Thảo AVNN-AVNN2-C.Hương

2 MOS-G.V MOS Anh - TC-C.Lam HĐTN-T.Ngọc Toán-T.Thông Toán - TC-C.Thảo Anh - TC-T.Phong HĐTN-T.Hải Địa-C.Thảo AVNN-AVNN2-C.Hương

3 Anh - TC-C.Lam GDKT PL - TC-C.P.Huệ Tin-C.Ngân Sinh-C.Ngọc Văn-C.TrangA

4 Tin-C.Ngân Văn - TC-C.TrangA

5

2

C

1 GDKT-PL-C.P.Huệ Toán-T.Thông Anh-C.Hương Lý - TC-T.Vũ Anh-C.Thanh TD-T.HBình Văn-C.Nhàn HĐTN-T.Hải Tin-C.Hằng
2 Hóa-T.Hải Văn-C.TrangA Toán-C.Thảo Anh-C.Trí Anh-C.Thanh TD-T.HBình Văn-C.Nhàn Lý - TC-C.Thanh Toán-C.Thanh

3 Hóa-T.Hải Văn-C.TrangA Toán-C.Thảo Anh-C.Trí Lý-C.Tuyết Sinh-C.Thuỳ Linh AVNN-AVNN2-C.Hương GDKT-PL-C.Thành Văn-T.Trãi
4 Văn-C.TrangA Anh-C.Lam GDKT-PL-C.P.Huệ TD-T.HBình Toán-C.Thảo Sinh-C.Thuỳ Linh AVNN-AVNN2-C.Hương Toán-C.Thúy Văn - TC-T.Trãi

5 Văn-C.TrangA Địa-C.Dung Sử-C.Hậu TD-T.HBình Toán-C.Thảo Hóa-C.Linh Toán-C.Trân Anh-C.Thanh Anh - TC-C.Hương

S

1 Toán-C.Thúy Anh - TC-C.Lam Tin-C.Ngân AVNN-C.Trí Lý - TC-C.Tuyết Văn - TC-C.TrangA Tin-C.Hằng Anh - TC-C.Thanh Toán-C.Thanh

2 GDĐP-T.Bảo QP-T.XBình GDKT PL - TC-C.P.Huệ Toán - TC-T.Thông Tin-C.Hằng Văn - TC-C.TrangA GDKT-PL-C.Thành Toán - TC-C.Thúy Lý-C.Tuyết
3 Văn - TC-C.TrangA Toán-T.Thông Anh - TC-C.Hương Văn - TC-T.Giang TD-T.HBình HĐTN-C.Ngọc

4
5

3

C

1 Địa-C.Dinh Tin-C.Ngân QP-T.XBình Anh-C.Trí Toán-C.Thảo Sử-C.Hậu GDKT-PL-C.Thành Địa-C.Thảo Anh-C.Hương

2 Sử-C.Hậu Toán - TC-T.Thông Văn - TC-C.Xoan Anh - TC-C.Trí Toán-C.Thảo Tin-C.Chi Địa-C.Thảo Sử-C.Nhung Toán-C.Thanh

3 Anh-C.Lam GDKT-PL-C.P.Huệ Văn-C.Xoan Tin-C.Chi Anh - TC-C.Thanh Toán-C.Thảo Anh - TC-C.Hương Văn-T.Trãi TD-T.Ngân
4 GDKT-PL-C.P.Huệ Hóa-T.Hải TD-N.C.Tài Tin-C.Chi Anh - TC-C.Thanh Sử - TC-C.Hậu Anh-C.Hương Văn - TC-T.Trãi TD-T.Ngân
5 Toán-C.Thúy GDKT-PL-C.P.Huệ TD-N.C.Tài Sinh-C.Ngọc Hóa-T.Hải Toán - TC-C.Thảo Toán-C.Trân Anh - TC-C.Thanh Văn-T.Trãi

S

1 Địa-C.Dinh TD-N.C.Tài Văn - TC-C.Xoan HĐTN-C.Ngọc AVNN-C.Thanh-AVNN1 Anh - TC-T.Phong Văn-C.Nhàn Toán - TC-C.Thúy Toán - TC-C.Thanh

2 GDKT PL - TC-C.P.Huệ TD-N.C.Tài AVNN-AVNN2-C.Hương Toán - TC-T.Thông AVNN-C.Thanh-AVNN1 HĐTN-T.Hải Địa-C.Thảo Văn - TC-T.Trãi Toán - TC-C.Thanh

3 MOS-G.V MOS Sử-C.Hậu AVNN-AVNN2-C.Hương Anh-T.Phong

4
5

4

C

1 Toán-C.Thúy AVNN-C.Lam-AVNN2 Hóa-T.Cương Toán-T.Thông Lý-C.Tuyết Toán-C.Thảo Anh-C.Hương Lý-C.Thanh Văn-T.Trãi
2 Toán-C.Thúy AVNN-C.Lam-AVNN2 Anh-C.Hương Toán-T.Thông Lý-C.Tuyết Toán-C.Thảo Lý-C.Hà GDKT-PL-C.Thành Văn-T.Trãi
3 TD-N.C.Tài Toán-T.Thông Văn-C.Xoan QP-T.Bé Sinh-C.Thuỳ Linh AVNN-T.Phong-AVNN1 Anh-C.Hương Toán-C.Thúy Địa-C.KHuệ
4 TD-N.C.Tài Sử-C.Hậu Văn-C.Xoan Văn-T.Giang QP-T.Bé AVNN-T.Phong-AVNN1 Văn-C.Nhàn TD-T.Ngân Sử - TC-C.Nhung

5 Tin-C.Ngân Anh-C.Lam Toán - TC-C.Thảo Hóa-T.Cương Văn-C.Xoan QP-T.Bé Địa-C.Thảo TD-T.Ngân Anh-C.Hương

S

1 Văn - TC-C.TrangA MOS-G.V MOS Hóa-T.Cương AVNN-C.Trí TD-T.HBình Tin-C.Chi Văn - TC-C.Nhàn Văn-T.Trãi QP-T.Hoàng
2 Toán - TC-C.Thúy Văn-C.TrangA Anh - TC-C.Hương Anh - TC-C.Trí Văn - TC-C.Xoan Toán - TC-C.Thảo Văn - TC-C.Nhàn AVNN-C.Thanh-AVNN1 Văn - TC-T.Trãi

3 Toán - TC-C.Thúy Văn-C.TrangA Tin-C.Hằng AVNN-C.Thanh-AVNN1

4
5

5

C

1 Sử-C.Hậu Anh-C.Lam GDKT-PL-C.P.Huệ Văn-T.Giang Tin-C.Hằng Sinh - TC-C.Thuỳ Linh TD-T.Ngân Toán-C.Thúy Địa-C.KHuệ
2 HĐTN-T.Ngọc Địa-C.Dung Văn-C.Xoan Văn-T.Giang Sinh-C.Thuỳ Linh Anh-T.Phong TD-T.Ngân Toán-C.Thúy Tin-C.Hằng
3 QP-T.XBình Văn - TC-C.TrangA Địa-C.Dung Sử-C.Nhung Toán - TC-C.Thảo Anh-T.Phong Toán-C.Trân Tin-C.Hằng GDKT-PL-C.Thành

4 Anh-C.Lam Toán-T.Thông Toán-C.Thảo Lý-T.Vũ Văn-C.Xoan Văn-C.TrangA Lý-C.Hà Văn-T.Trãi Sử-C.Nhung
5 Địa-C.Dinh Toán - TC-T.Thông Toán-C.Thảo Sử - TC-C.Nhung Văn-C.Xoan Văn-C.TrangA Lý - TC-C.Hà Văn-T.Trãi GDKT-PL-C.Thành

S

1 Anh - TC-C.Lam MOS-G.V MOS Địa - TC-C.Dung Văn - TC-T.Giang Sử - TC-C.Nhung CN-C.Thuỳ Linh Toán-C.Trân QP-T.Hoàng Anh - TC-C.Hương

2 Văn-C.TrangA Địa - TC-C.Dung GDĐP-ĐNQuang Lý-T.Vũ Sử-C.Nhung CN-C.Thuỳ Linh Toán - TC-C.Trân Tin-C.Hằng Lý-C.Tuyết
3 Văn-C.TrangA GDĐP-ĐNQuang Địa-C.Dung Văn - TC-C.Xoan Anh - TC-C.Hương Sử - TC-C.Nhung Lý - TC-C.Tuyết

4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 11C4 11C5 11C6 11N 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5

1 Chào cờ-T.Phong Chào cờ-C.Trí Chào cờ-C.Trang Chào cờ-T.Ngọc Chào cờ-T.Quí Chào cờ-C.Thanh Chào cờ-C.Linh Chào cờ-C.Điệp Chào cờ-C.Dinh

2 HĐTN 1-T.Phong HĐTN 1-C.Trí HĐTN 1-C.Trang HĐTN 1-T.Ngọc HĐTN 1-T.Quí HĐTN 1-C.Thanh HĐTN 1-C.Linh HĐTN 1-C.Điệp HĐTN 1-C.Dinh

3 GDKT-PL-C.P.Huệ Anh-C.Trí Địa-C.Dung AN-C.Tú Toán-T.Quí Sử-C.Nhung Anh - TC-T.Tâm Lý-C.Hạnh Toán-T.Châu
4 Toán-C.Trân GDKT-PL-C.P.Huệ Lý-T.Vũ Anh-C.Trang Hóa-C.Ái Lý-C.Thanh CN-T.Bảo Toán-T.Quí Anh-C.Điệp
5 Toán - TC-C.Trân HĐTN-C.Ngọc Toán-C.Thanh Anh-C.Trang Lý-C.Thanh Toán-T.Thông Hóa-C.Linh Toán-T.Quí Anh-C.Điệp

S

1 Anh - TC-T.Phong Anh-C.Trí Toán-C.Thanh Văn - TC-C.TrangA Anh-C.Lam Sinh-C.Ngọc Anh - TC-T.Tâm Toán - TC-T.Quí Anh-C.Điệp
2 QP-T.Hoàng Anh-C.Trí HĐTN-C.Ngọc Văn - TC-C.TrangA Sinh-C.YAnh Hóa-C.Linh Lý-C.Hạnh TD-T.Đạt Toán - TC-T.Châu

3 Anh - TC-T.Phong QP-T.Hoàng Toán - TC-T.Quí Địa-C.Dinh Toán - TC-C.Hòa Anh-C.Điệp Hóa-C.Ái
4
5

2

C

1 Toán-C.Trân Địa-C.Dung Sử-C.Hậu Văn-C.TrangA Lý-C.Thanh Anh-C.Trang AVNN-T.Tâm-AVNN2 Anh-C.Điệp Văn-T.Giang
2 Toán-C.Trân TD-N.C.Tài Lý-T.Vũ GDKT-PL-C.Thành CN-T.Bảo Anh - TC-C.Trang Sinh-C.Ngọc Hóa-T.Ngọc Văn-T.Giang
3 Văn-T.Giang TD-N.C.Tài Địa-C.Dung Hóa-T.Ngọc Tin-C.Hằng Hóa-C.Linh Sinh-C.Ngọc GDCD-C.P.Huệ CN-T.Bảo
4 Lý-C.Tuyết Sử - TC-C.Hậu Địa-C.Dung AVNN-C.Trang-AVNN1 Văn-T.Giang Toán - TC-T.Thông QP-T.XBình Văn-C.Nhàn Anh-C.Điệp
5 Lý-C.Tuyết Toán - TC-C.Thúy Toán - TC-C.Thanh AVNN-C.Trang-AVNN1 Văn-T.Giang Toán-T.Thông Văn-C.Nhàn Lý-C.Hạnh AVNN-C.Điệp

S

1 HĐTN-C.Ngọc GDKT-PL-C.P.Huệ Văn - TC-C.KAnh AN-C.Tú TD-T.HBình Văn - TC-C.Minh Văn - TC-C.Nhàn Anh - TC-C.Điệp TD-T.Đạt
2 Văn - TC-T.Giang Anh - TC-C.Trí AVNN-C.Trang-AVNN1 AN-C.Tú TD-T.HBình Sinh-C.Ngọc Hóa-C.Linh Văn - TC-C.Nhàn TD-T.Đạt
3 AVNN-C.Trang-AVNN1 AVNN-C.Lam-AVNN2 CN-T.Bảo Toán-C.Hòa TD-T.Đạt Anh - TC-C.Điệp

4
5

3

C

1 Văn-T.Giang Toán-C.Thúy GDKT-PL-C.P.Huệ Toán-T.Quí Anh-C.Lam Anh-C.Trang Anh-T.Tâm CN-T.Bảo Toán-T.Châu
2 Văn-T.Giang Toán-C.Thúy Văn-C.KAnh Toán-T.Quí Sinh-C.YAnh QP-T.XBình Toán-C.Hòa Tin-C.Hằng Toán-T.Châu
3 Toán - TC-C.Trân Văn-C.KAnh Toán-C.Thanh Anh-C.Trang Sử-C.Nhung Văn-C.Minh Toán-C.Hòa Toán-T.Quí Sinh-C.YAnh

4 Anh-T.Phong Văn-C.KAnh Toán-C.Thanh Anh-C.Trang Văn-T.Giang Văn-C.Minh Anh-T.Tâm Toán-T.Quí Sử-C.Huệ
5 Anh-T.Phong Tin-C.Ngân Anh-C.Trang Sử-C.Hậu Văn-T.Giang GDCD-C.Thành Sử-C.Nhung Sinh-C.YAnh Tin-C.Hằng

S

1 TD-T.Ngân Tin-C.Ngân GDKT-PL-C.P.Huệ Anh - TC-C.Trang Toán - TC-T.Quí Toán - TC-T.Thông TD-T.HBình AVNN-C.Điệp-AVNN2 Toán - TC-T.Châu

2 TD-T.Ngân Văn - TC-C.KAnh Tin-C.Ngân Sử - TC-C.Hậu Anh-C.Lam Anh - TC-C.Trang TD-T.HBình Toán - TC-T.Quí Anh - TC-C.Điệp

3 Toán - TC-T.Quí Anh - TC-C.Lam AVNN-C.Trang-AVNN1 GDCD-C.P.Huệ Anh - TC-C.Điệp Toán-T.Châu
4
5

4

C

1 Sử - TC-C.Nhung AVNN-C.Trí TD-N.C.Tài QP-T.Bé Địa-C.KHuệ Văn-C.Minh Lý-C.Hạnh Toán-T.Quí Văn-T.Giang
2 Sử-C.Nhung AVNN-C.Trí TD-N.C.Tài Tin-C.Ngân Toán-T.Quí Lý-C.Thanh Văn-C.Nhàn Sinh-C.YAnh Văn-T.Giang
3 Văn-T.Giang Văn-C.KAnh Sử - TC-C.Hậu GDKT-PL-C.Thành Toán-T.Quí Sử-C.Nhung Văn-C.Nhàn Anh-C.Điệp Địa-C.Dinh
4 Địa-C.KHuệ Anh - TC-C.Trí Văn-C.KAnh Toán-T.Quí GDCD-C.Thành Toán-T.Thông Toán-C.Hòa Anh-C.Điệp Sinh-C.YAnh

5 Anh-T.Phong Lý-C.Hà Toán - TC-C.Thanh Toán-T.Quí Sử-C.Nhung Toán-T.Thông Toán-C.Hòa Văn-C.Nhàn Hóa-C.Ái

S

1 Tin-C.Hằng Toán - TC-C.Thúy Văn - TC-C.KAnh Anh - TC-C.Trang

2 Tin-C.Hằng Văn - TC-C.KAnh Anh - TC-C.Trang TD-T.HBình
3 Anh - TC-C.Trang TD-T.HBình
4
5

5

C

1 Toán-C.Trân Địa-C.Dung Văn-C.KAnh Văn-C.TrangA Toán-T.Quí Anh-C.Trang Văn-C.Nhàn Sử-C.Huệ Toán-T.Châu
2 GDKT-PL-C.P.Huệ Sử-C.Hậu Văn-C.KAnh Văn-C.TrangA Toán-T.Quí Anh-C.Trang Sử-C.Nhung Địa-C.Dinh QP-T.XBình
3 Địa-C.KHuệ Lý - TC-C.Hà Anh-C.Trang Toán - TC-T.Quí Anh-C.Lam Toán-T.Thông Anh-T.Tâm Hóa-T.Ngọc Văn - TC-T.Giang

4 Địa-C.KHuệ Địa-C.Dung Anh-C.Trang Tin-C.Ngân Văn - TC-T.Giang Văn-C.Minh Anh-T.Tâm Văn-C.Nhàn Lý-C.Thanh
5 Văn - TC-T.Giang Văn-C.KAnh Tin-C.Ngân Hóa-T.Ngọc Hóa-C.Ái Tin-C.Hằng Địa-C.KHuệ Văn-C.Nhàn Lý-C.Thanh

S

1 Lý - TC-C.Tuyết Toán-C.Thúy Lý - TC-T.Vũ Văn-C.TrangA QP-T.XBình TD-T.HBình Tin-C.Hằng Văn - TC-C.Nhàn GDCD-C.Thành

2 AVNN-T.Phong-AVNN1 Toán-C.Thúy QP-T.Hoàng HĐTN-C.Ngọc Anh - TC-C.Lam TD-T.HBình Toán - TC-C.Hòa Sử-C.Huệ Văn - TC-T.Giang

3 AVNN-T.Phong-AVNN1 Lý-C.Hà Văn - TC-T.Giang Văn - TC-C.Minh Văn - TC-C.Nhàn QP-T.XBình Sử-C.Huệ
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A6 12A7

1 Chào cờ-C.KHuệ Chào cờ-C.Huệ

2 HĐTN 1-C.KHuệ HĐTN 1-C.Huệ

3 Địa-C.KHuệ Sử-C.Huệ
4 Hóa-C.Thúy Sinh-C.Ngọc
5 Anh - TC-C.Trí AVNN-T.Tâm

S

1 TD-T.Đạt Toán - TC-C.Trân

2 Toán - TC-C.Thanh Toán-C.Trân
3 Toán-C.Thanh Hóa-T.Ngọc
4
5

2

C

1 Anh-C.Trí Hóa-T.Ngọc
2 Tin-C.Hằng Lý-C.Tuyết
3 Văn-C.Nhàn Toán-C.Trân
4 Toán-C.Thanh Văn-C.Minh
5 Anh-C.Trí Văn-C.Minh

S

1 QP-T.XBình Anh-T.Tâm
2 Toán - TC-C.Thanh Anh - TC-T.Tâm

3 Lý-C.Tuyết Văn - TC-C.Minh

4
5

3

C

1 Sử-C.Nhung Toán-C.Trân
2 CN-T.Bảo Toán - TC-C.Trân

3 Anh-C.Trí CN-T.Bảo
4 Sinh-C.Ngọc Tin-C.Hằng
5 Toán-C.Thanh QP-T.XBình

S

1 Anh-C.Trí Văn - TC-C.Minh

2 Anh - TC-C.Trí Sinh-C.Ngọc
3 Văn - TC-C.Nhàn Anh - TC-T.Tâm

4
5

4

C

1 Văn-C.Nhàn Anh-T.Tâm
2 Toán-C.Thanh Anh-T.Tâm
3 Toán-C.Thanh Lý-C.Tuyết
4 Lý-C.Tuyết Văn-C.Minh
5 AVNN-C.Trí Địa-C.KHuệ

S

1
2
3
4
5

5

C

1 Sử-C.Nhung Anh-T.Tâm
2 Văn-C.Nhàn Toán-C.Trân
3 Văn-C.Nhàn Sử-C.Huệ
4 GDCD-C.Thành GDCD-C.P.Huệ

5 Hóa-C.Thúy Văn-C.Minh

S

1 Sinh-C.Ngọc TD-T.Đạt
2 Văn - TC-C.Nhàn TD-T.Đạt
3 TD-T.Đạt Toán-C.Trân
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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